
 

 

TRƯỜNG MẦM NON BÉ NGOAN 
 

 

 

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG  
CHUYÊN MÔN GIÁO DỤC 

 
TUẦN 1 THÁNG 12 NĂM 2024 

 

 

 

 



 
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN 

TRƯỜNG MẦM NON BÉ NGOAN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

LỚP 13-18 THÁNG 

KẾ HẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 1 THÁNG 12 

NĂM HỌC 2024 – 2025 
 

 

            THỨ 

 

 

  Ngày 
 

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

Từ 02/12- 06/12/2024 

Thứ hai 
Hoạt động 1: Hoạt động với đồ vật: Bé xếp cái nhà cao tầng                                                                                                                   

Hoạt động 2: Ôn thơ chú gà con 

Thứ ba 
Hoạt động 1: Hoạt động âm nhạc:  Dạy hát - Đi ngủ 

Hoạt động 2: Rèn kỹ năng mang dép                                  

Thứ tư 
Hoạt động 1: Vận động tinh: Xếp chồng 4-5 khối gỗ 

Hoạt động 2: Phát triển nhận thức, ngôn ngữ - Làm  quen  màu xanh 

Thứ năm 
Hoạt động 1: Nhận biết tập nói Quả chuối 

Hoạt động 2: Ôn làm quen 

Thứ sáu 
Hoạt động 1: Phát triển thể chất: Tập đi theo hướng hẳng    

Hoạt động 2: Ôn các bài thơ đã học 



 
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN 

TRƯỜNG MẦM NON BÉ NGOAN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

LỚP 18-24 THÁNG 

KẾ HẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 1 THÁNG 12 

NĂM HỌC 2024 – 2025 
 

 

            THỨ 

 

 

  Ngày 
 

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

Từ 02/12- 06/12/2024 

Thứ hai 
Hoạt động 1: Nhận biết con cua 

Hoạt động 2: Ôn kể chuyện “Cô và các bạn xem hoa 

Thứ ba 
Hoạt động 1: Bé xé giấy 

Hoạt động 2: Ôn Thơ “Yêu mẹ”         

Thứ tư 
Hoạt động 1: Nghe hát “Một con vịt” 

Hoạt động 2: Rèn kỹ năng nhặt bằng hai ngón tay     

Thứ năm 
Hoạt động 1: Kể chuyện: “Cả nhà ăn dưa hấu” 

Hoạt động 2: Rèn kỹ năng cầm muỗng 

Thứ sáu 
Hoạt động 1: Bò chui qua cổng 

Hoạt động 2: Rèn cách lật mở trang sách 



 
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN 

TRƯỜNG MẦM NON BÉ NGOAN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

LỚP CƠM THƯỜNG A 

KẾ HẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 1 THÁNG 12 

NĂM HỌC 2024 – 2025 
 

 

            THỨ 

 

 

  Ngày 
 

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

Từ 02/12- 06/12/2024 

Thứ hai 
Hoạt động 1: Nhà bé có ai ? 

Hoạt động 2: Xâu hạt màu xanh 

Thứ ba 
Hoạt động 1: Thơ - Con rùa  

Hoạt động 2: rèn Đi trong đường hẹp   

Thứ tư 
Hoạt động 1: Tung bóng  

Hoạt động 2: Ôn NBTN “Con mèo”   

Thứ năm 
Hoạt động 1: Dạy hát - Con gà trống  

Hoạt động 2: Ôn - Kc Quả trứng 

Thứ sáu 
Hoạt động 1: Màu vàng, đỏ 

Hoạt động 2: Rèn kỹ năng xâu hạt   



 
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN 

TRƯỜNG MẦM NON BÉ NGOAN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

LỚP CƠM THƯỜNG B 

KẾ HẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 1 THÁNG 12 

NĂM HỌC 2024 – 2025 
 

 

            THỨ 

 

 

  Ngày 
 

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

Từ 02/12- 06/12/2024 

Thứ hai 
Hoạt động 1: NBTN Con ếch 

Hoạt động 2: Ôn bài thơ Gà gáy 

Thứ ba 
Hoạt động 1: DH: Ếch ộp 

Hoạt động 2: Ôn NBTN Con ếch 

Thứ tư 
Hoạt động 1: KC Chú ếch xanh và bạn rùa nhỏ 

Hoạt động 2: Ôn DH Ếch ộp 

Thứ năm 
Hoạt động 1: Luồn dây qua ống hút 

Hoạt động 2: NBPB xanh – đỏ - vàng 

Thứ sáu 
Hoạt động 1: Chấm đèn màu 

Hoạt động 2: HĐVĐV Xếp khăn 



 
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN 

TRƯỜNG MẦM NON BÉ NGOAN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

LỚP MẦM 1 

KẾ HẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 1 THÁNG 12 

NĂM HỌC 2024 – 2025 
 

 

            THỨ 

 

 

  Ngày 
 

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

Từ 02/12- 06/12/2024 

Thứ hai 
Hoạt động 1: Thêm bớt trong phạm vi 2 

Hoạt động 2: Rèn KN xé giấy 

Thứ ba 
Hoạt động 1: KPXH “Chú thợ xây” 

Hoạt động 2: Rèn kỹ năng vỗ theo phách 

Thứ tư 
Hoạt động 1: Thơ “Em làm thợ xây” 

Hoạt động 2: Ném trúng đích thẳng đứng 

Thứ năm 
Hoạt động 1: Dán nhà cao tầng  

Hoạt động 2: Chơi TCHT: Tìm người nhà  

Thứ sáu 
Hoạt động 1: Dạy hát “Cháu yêu cô chú công nhân” 

Hoạt động 2: Ôn số lượng trong phạm vi 2 



 
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN 

TRƯỜNG MẦM NON BÉ NGOAN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

LỚP MẦM 2 

KẾ HẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 1 THÁNG 12 

NĂM HỌC 2024 – 2025 
 

 

            THỨ 

 

 

  Ngày 
 

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

Từ 02/12- 06/12/2024 

Thứ hai 
Hoạt động 1: So sánh chiều dài giữa 2 đối tượng 

Hoạt động 2: Ôn xếp 1-1 

Thứ ba 
Hoạt động 1: Vẽ nét xiên. 

Hoạt động 2: Rèn nhận biết kí hiệu đồ dùng  

Thứ tư 
Hoạt động 1: Thơ: Hồ sen. 

Hoạt động 2: Tô màu hoa 

Thứ năm 
Hoạt động 1: Dạy hát: Chiếc khăn tay. 

Hoạt động 2: Rèn gấp quần áo 

Thứ sáu 
Hoạt động 1: Đi thay đổi hướng theo đường dích dắc 

Hoạt động 2: Rèn thao thác lau mặt 



 
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN 

TRƯỜNG MẦM NON BÉ NGOAN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

LỚP MẦM 3 

KẾ HẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 1 THÁNG 12 

NĂM HỌC 2024 – 2025 
 

 

            THỨ 

 

 

  Ngày 
 

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

Từ 02/12- 06/12/2024 

Thứ hai 
Hoạt động 1: Quả gì ngon thế! 

Hoạt động 2: Rèn gấp quần áo 

Thứ ba 
Hoạt động 1: Dạy hát - chiếc khăn tay. 

Hoạt động 2: Ôn bài thơ - cái lưỡi 

Thứ tư 
Hoạt động 1: Chùm quả ngọt 

Hoạt động 2: Ôn bài hát chiếc khăn tay. 

Thứ năm 
Hoạt động 1: Nặn quả cam 

Hoạt động 2: Lăn bóng bằng hai tay 

Thứ sáu 
Hoạt động 1: Bên trong - bên ngoài  

Hoạt động 2: Ôn bài thơ cái lưỡi 



 
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN 

TRƯỜNG MẦM NON BÉ NGOAN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

LỚP MẦM 4 

KẾ HẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 1 THÁNG 12 

NĂM HỌC 2024 – 2025 
 

 

            THỨ 

 

 

  Ngày 
 

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

Từ 02/12- 06/12/2024 

Thứ hai 
Hoạt động 1: Nhận biết hoa hướng dương 

Hoạt động 2: Ôn truyện Thỏ con không vâng lời 

Thứ ba 
Hoạt động 1: Truyện: Gấu con bị đau răng 

Hoạt động 2: Ôn vận động tung và bắt bóng  

Thứ tư 
Hoạt động 1: Nặn bánh quy 

Hoạt động 2: Bé làm quen kỹ năng thắt nút dây 

Thứ năm 
Hoạt động 1: Xếp tương ứng 1-1 

Hoạt động 2: Bé vẽ ông mặt trời 

Thứ sáu 
Hoạt động 1: Lăn bóng bằng hai tay theo đường dích dắc 

Hoạt động 2: Ôn xếp tương ứng 1-1 



 
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN 

TRƯỜNG MẦM NON BÉ NGOAN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

LỚP CHỒI 1 

KẾ HẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 1 THÁNG 12 

NĂM HỌC 2024 – 2025 
 

 

            THỨ 

 

 

  Ngày 
 

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

Từ 02/12- 06/12/2024 

Thứ hai 
Hoạt động 1: Ném trúng đích nằm ngang 

Hoạt động 2: Rèn gấp quần áo 

Thứ ba 
Hoạt động 1: Truyện: Củ cải trắng 

Hoạt động 2: Ôn bài thơ - cái lưỡi 

Thứ tư 
Hoạt động 1: Dạy hát - Hoa Bé Ngoan 

Hoạt động 2: Rèn cách cầm kéo 

Thứ năm 
Hoạt động 1: Tách gộp trong phạm vi 3 

Hoạt động 2: Lăn bóng bằng hai tay 

Thứ sáu 
Hoạt động 1: Bé gấp con mực 

Hoạt động 2: Ôn bài hát cô giáo em 



 
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN 

TRƯỜNG MẦM NON BÉ NGOAN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

LỚP CHỒI 2 

KẾ HẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 1 THÁNG 12 

NĂM HỌC 2024 – 2025 
 

 

            THỨ 

 

 

  Ngày 
 

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

Từ 02/12- 06/12/2024 

Thứ hai 
Hoạt động 1: Ước mơ của bé 

Hoạt động 2: Vẽ ước mơ của mình. 

Thứ ba 
Hoạt động 1: Thơ Chú giải phóng quân 

Hoạt động 2: Tô màu chữ cái. 

Thứ tư 
Hoạt động 1: Gấp kinh khí cầu 

Hoạt động 2: Chọn hình ảnh đúng tô màu xanh, không đúng tô màu đỏ. 

Thứ năm 
Hoạt động 1: An toàn khi đi bộ và đi trên các phương tiện giao thông. 

Hoạt động 2: Rèn trẻ thói quen ăn uống sạch sẽ, gọn gàng. 

Thứ sáu 
Hoạt động 1: Bò có mang vật trên lưng.  

Hoạt động 2: So sánh 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 5. 



 
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN 

TRƯỜNG MẦM NON BÉ NGOAN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

LỚP CHỒI 3 

KẾ HẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 1 THÁNG 12 

NĂM HỌC 2024 - 2025 
 

 

            THỨ 

 

 

  Ngày 
 

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

Từ 02/12- 06/12/2024 

Thứ hai 
Hoạt động 1:  Bật nhảy từ trên cao xuống 

Hoạt động 2: Ôn bài thơ “Em yêu nhà em” 

Thứ ba 
Hoạt động 1:  Một số PTGT đường bộ (xe oto, xe máy, xe đạp)  

Hoạt động 2: Rèn gấp quần áo 

Thứ tư 
Hoạt động 1: Đường em đi  

Hoạt động 2: Rèn cách cầm kéo cắt thẳng 

Thứ năm 
Hoạt động 1: Kiến con đi Ô tô  

Hoạt động 2: Trò chuyện về các PTGT 

Thứ sáu 
Hoạt động 1: Vẽ Ô tô tải. 

Hoạt động 2: Xác định phía trước, phía sau - phía trên, phía dưới của bản thân. 



 
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN 

TRƯỜNG MẦM NON BÉ NGOAN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

LỚP CHỒI 4 

KẾ HẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 1 THÁNG 12 

NĂM HỌC 2024 - 2025 
 

 

            THỨ 

 

 

  Ngày 
 

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

Từ 02/12- 06/12/2024 

Thứ hai 
Hoạt động 1: Tìm hiểu về con cá 

Hoạt động 2 : Cắt gián cánh quạt cối xay gió  

Thứ ba 
Hoạt động 1: Dạy hát “Chú mèo con” 

Hoạt động 2: Giáo dục trẻ biết Quan tâm mọi người xung quanh  

Thứ tư 
Hoạt động 1: Chuyện: “Ba người bạn “ 

Hoạt động 2: Trẻ  nói và miêu tả lại hành động nhân vật 

Thứ năm 
Hoạt động 1: Phân loại  và so sánh sự khác nhau và giống nhau của hai  con vật 

Hoạt động 2: Trẻ làm bài tập tô màu âm D 

Thứ sáu 

Hoạt động 1: Chuyền bóng qua đầu, chuyền bóng qua chân  

Hoạt động 2: Vẽ con vật mà bé thích  

 



 
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN 

TRƯỜNG MẦM NON BÉ NGOAN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

LỚP LÁ 1 

KẾ HẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 1 THÁNG 12 

NĂM HỌC 2024 - 2025 
 

 

            THỨ 

 

 

  Ngày 
 

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

Từ 02/12- 06/12/2024 

Thứ hai 
Hoạt động 1: Phát triển Ngôn ngữ: Chữ m, n 

Hoạt động 2: Rèn kỹ năng cắt đường cong. 

Thứ ba 
Hoạt động 1: Phát triển nhận thức: Số 9 

Hoạt động 2: Ôn kỹ năng lăn tròn 

Thứ tư 
Hoạt động 1: Phát triển nhận thức: Động vật nuôi trong nhà 

Hoạt động 2: Ôn trong phạm vi 8 

Thứ năm 
Hoạt động 1: Phát triển thẩm mỹ:  Hát: Ai cũng yêu chú mèo 

Hoạt động 2: Phát triển ngôn ngữ - Thơ: Đôi tay của bé 

Thứ sáu 
Hoạt động 1: Phát triển thể chất - Ném trúng đích bằng 2 tay 

Hoạt động 2: Phát triển thẩm mỹ: TH: Vẽ con gà 



 
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN 

TRƯỜNG MẦM NON BÉ NGOAN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

LỚP LÁ 2 

KẾ HẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 1 THÁNG 12 

NĂM HỌC 2024 - 2025 
 

 

            THỨ 

 

 

  Ngày 
 

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

Từ 02/12- 06/12/2024 

Thứ hai 
Hoạt động 1:  Bật nhảy từ trên cao xuống 

Hoạt động 2: Ôn bài thơ “ Em yêu nhà em” 

Thứ ba 
Hoạt động 1:  Một số PTGT đường bộ (xe oto, xe máy, xe đạp)  

Hoạt động 2: Rèn chải răng 

Thứ tư 
Hoạt động 1: Đường em đi  

Hoạt động 2: Cắt hình trên họa báo 

Thứ năm 
Hoạt động 1: Kiến con đi Ô tô  

Hoạt động 2: Trò chuyện về các PTGT 

Thứ sáu 
Hoạt động 1: Vẽ Ô tô tải. 

Hoạt động 2: Xác định phía trước, phía sau - phía trên, phía dưới của bản thân. 



 
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN 

TRƯỜNG MẦM NON BÉ NGOAN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

LỚP LÁ 3 

KẾ HẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 1 THÁNG 12 

NĂM HỌC 2024 - 2025 
 

 

            THỨ 

 

 

  Ngày 
 

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

Từ 02/12- 06/12/2024 

Thứ hai 
Hoạt động 1: Bé biết gì về con gà 

Hoạt động 2: Thơ - gà nở 

Thứ ba 
Hoạt động 1: Đàn gà trong sân 

Hoạt động 2: Tách gộp trong phạm vi 7 

Thứ tư 
Hoạt động 1: Nặn đàn gà 

Hoạt động 2: Ôn thơ: Gà nở 

Thứ năm 
Hoạt động 1: Chữ I, K 

Hoạt động 2: Ôn số lượng 7 

Thứ sáu 
Hoạt động 1: Đi dồn trước sau trên ghế thể dục 

Hoạt động 2: Rèn kỷ năng cài, cởi cúc, khóa kéo 



 
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN 

TRƯỜNG MẦM NON BÉ NGOAN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

LỚP LÁ 4 

KẾ HẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 1 THÁNG 12 

NĂM HỌC 2024 - 2025 
 

 

 

            THỨ 

 

 

  Ngày 
 

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

Từ 02/12- 06/12/2024 

Thứ hai 
Hoạt động 1: Xếp gấp máy bay 

Hoạt động 2:  Em đi chơi thuyền 

Thứ ba 
Hoạt động 1: Bé tập đi xe đạp 

Hoạt động 2:  Thuyền buồm chạy nhờ gió 

Thứ tư 
Hoạt động 1: Chữ M, N 

Hoạt động 2: Ôn Bác đưa thư vui tính 

Thứ năm 
Hoạt động 1: Thêm bớt trong phạm vi 7 

Hoạt động 2: Ôn Từ đồng nghĩa 

Thứ sáu 
Hoạt động 1: Ném trúng đích thẳng đứng 

Hoạt động 2: Ôn So sánh và sắp xếp theo quy tắc 


